
UBND TỈNH LÀO CAI Biểu số 51/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỔ
CHI ĐẨU TƯ 

PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG 

XUYÊN

TỔNG SỐ 11.714.622 3.062.656 6.410.171 11.290 1.100 176.539 450.000

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 2.772.959 2.753.949

1 Sở Giáo dục và Đào tạo           510.860           510.860 

2 Sở Y tế           143.295           143.295 

3 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn           137.568           137.568 

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch             98.047             98.047 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường             61.709             61.709 

6 Sở Khoa học & Công nghệ             49.506             48.846 

7 Vườn Quốc gia Hoàng Liên             24.236             24.236 

8 Ban quản lý khu kinh tế             33.073             33.073 

9 Sở Công Thương             17.295             17.295 

10 Sở Giao thông vận tải - Xây dựng             61.428             61.428 

11 Sở Lao động Thương binh và XH             53.310             53.310 

12 Trường Cao đẳng Lào Cai           133.860           133.860 

13 Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân               1.001               1.001 

14 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên               8.779               8.779 

15 Trường Chính trị tỉnh               9.999               9.999 

16 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên               4.084               4.084 

17 Đài Phát thanh và Truyền hình             21.700             21.700 

18 Ban An toàn giao thông               4.513               4.513 

19 Sở Tài chính             44.015             44.015 

20 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính             38.051             38.051 

21 Sở Kế hoạch và Đầu tư             10.894             10.894 

22 Văn phòng HĐND tỉnh             26.906             26.906 

23 Văn phòng UBND tỉnh             47.724             47.724 

24 Sở Nội vụ             13.212             13.212 

25 Ban Thi đua Khen thưởng             15.720             15.720 

26 Trung tâm lưu trữ lịch sử               3.583               3.583 

27 Ban Tôn giáo               2.258               2.258 

28 Thanh tra tỉnh             12.951             12.951 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI TRẢ NỢ 

LÃI CÁC 

KHOẢN DO 

CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 

VAY

CHI BỔ SUNG 

QUỸ DỰ TRỮ 

TÀI CHÍNH

CHI DỰ 

PHÒNG NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN 

NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH 

NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyêt định số          /QĐ-UBND ngày         /3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)
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29 Sở Tư pháp               8.237               8.237 

30 Trung tâm trợ giúp pháp lý               5.621               5.621 

31 Sở Thông tin và Truyền thông           111.351           111.351 

32 Trung tâm CNTT và Truyền thông               2.098               2.098 

33 Sở Ngoại vụ               7.269               7.269 

34 Ban Dân tộc               8.249               8.249 

35 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới               1.485               1.485 

36
Văn Phòng BCH phòng chống thiên tai &

Tìm kiếm cứu nạn
              2.878               2.878 

37 Quỹ phòng chống thiên tai                  290                  290 

38

Ban quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực

ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc

Artemisinin giai đoạn 2021-2023" tỉnh

Lào Cai

                 323                  323 

39 Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh               9.183               9.183 

40 Tỉnh Đoàn thanh niên               7.215               7.215 

41 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh               5.886               5.766 

42 Hội nông dân               6.664               6.664 

43 Hội Cựu chiến binh tỉnh               3.046               3.046 

44 Liên minh Hợp tác xã               2.078               2.078 

45 Hội Luật gia                  661                  661 

46 Hội Nhà báo               1.609               1.609 

47 Hội văn học nghệ thuật               3.678               3.678 

48 Báo Lào Cai             16.088             16.088 

49 Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật               2.633               2.633 

50 Hội Chữ thập đỏ tỉnh               3.839               3.839 

51 Hội Cựu thanh niên xung phong                  436                  436 

52 Hiệp hội Doanh nghiệp                  146                  146 

53 Hội Khuyến học                  710                  710 

54 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị                  545                  545 

55 Ban đại diện hội người cao tuổi                  455                  455 

56 Hội Làm vườn và Trang trại                  272                  272 

57 Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin                  413                  413 
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58 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh             89.650             74.650 

59 Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng             15.918             15.918 

60 Công an tỉnh             22.750             22.750 

61 Văn phòng Tỉnh ủy             96.100             96.100 

62 Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp             10.183             10.183 

63 Bảo hiểm xã hội tỉnh           365.000           365.000 

64
Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội

tỉnh
            48.000             48.000 

65
BQLDA phát triển vùng chè huyện Mường

Khương
            12.300             12.300 

66

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi

thường xuyên, chính sách chế độ, kinh phí

mua xe ô tô, thực hiện các chương trình,

đề án trọng tâm của tỉnh phát sinh trong

năm,…

          310.123           306.893 

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
11.290 11.290

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.100 1.100

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 176.539 176.539

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN 

LƯƠNG
450.000 450.000

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN 

SÁCH HUYỆN
3.656.222 3.656.222

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH 

NĂM SAU
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